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BÁO CÁO

Kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số
 từ năm 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên"


Thực hiện Nghị quyết số 111/NQ-TTHĐND ngày 07/8/2023 của Thường trực HĐND tỉnh thành lập đoàn giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số từ năm 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên”, từ ngày 19/9 đến ngày 06/10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại các huyện Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên, thị xã Mường Lay, thành phố Điện Biên Phủ; làm việc trực tiếp với 06 sở, ngành và UBND tỉnh và một số đơn vị liên quan
; giám sát thông qua báo cáo đối với 05 huyện và các sở, ngành tỉnh. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
1. Giai đoạn từ năm 2021 - 2023, công tác cải cách hành chính (CCHC) và xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số (CĐS) được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành bám sát quy định của Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, ban hành Quyết định về kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh
, trong đó đã cụ thể hoá những chỉ đạo, nhiệm vụ của Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh uỷ thành 06 nhóm mục tiêu, chỉ tiêu với 42 nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện về công tác cải cách hành chính của tỉnh. Hàng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch CCHC để triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC được giao theo lộ trình, kịp thời cập nhập, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ về CCHC do Chính phủ giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ, đồng thời phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện công tác CCHC theo quy định.
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt đề án xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
 và nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác CCHC (Phụ lục 01). Kết quả chỉ số CCHC của tỉnh được cải thiện qua các năm 2021, 2022
.
2. Trên cơ sở Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số, đồng thời triển khai xây dựng Đề án chuyển đổi số của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 phù hợp với điều kiện thực tế; giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh tổ chức thực hiện
, theo đó nhiều mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc của cơ quan hành chính nhà nước, giải quyết các TTHC được đảm bảo theo các chỉ tiêu quy định chung của Chính phủ, đồng thời tham mưu và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ
 về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án chuyển đổi số đã phê duyệt. Kết quả chỉ số chuyển đổi số tăng so với năm trước
.
3. UBND các cấp thành lập Ban chỉ đạo CCHC, Ban chỉ đạo về CĐS, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên của Ban chỉ đạo gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương; định kỳ tổ chức họp giao ban, phiên họp đột xuất để đánh giá kết quả và đề ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về CCHC, CĐS của tỉnh. UBND cấp huyện, cấp xã thành lập Tổ triển khai CCHC; UBND cấp xã thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng. 
4. Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về CCHC và CĐS theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung về CCHC, CĐS với nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện của ngành, địa phương như đăng tải trên cổng, trang thông tin, các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị
...

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỪ NĂM 2021- 2023

1. Thực hiện cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số
Từ năm 2021-2023, UBND tỉnh đã ban hành 147 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh thuộc 19 ngành, lĩnh vực và 27 TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
; Hiện tại, toàn tỉnh đang thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến với 779 thủ tục hành chính, trong đó 142 thủ tục hành chính đủ điều kiện và được cung cấp trực tuyến một phần chiếm tỷ lệ 18,2% ; 637 thủ tục hành chính đủ điều kiện và được cung cấp trực tuyến toàn trình đạt tỷ lệ 81,8%. 100% các thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến một phần, toàn trình đã được tích hợp, công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia
 và hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. 

Toàn tỉnh đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho 61.431 hồ sơ, trong đó dịch vụ công trực tuyến có 57.288 hồ sơ tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến đạt tỷ lệ 93,25%; 4.143 hồ sơ tiếp nhận bằng các hình thức khác chiếm tỷ lệ 6,75%; Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được trả trước hạn, đúng hạn 80.012 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,4% đạt chỉ tiêu theo kế hoạch CCHC hàng năm và phù hợp với lộ trình hoàn thành mục tiêu CCHC do UBND tỉnh đề ra của giai đoạn đến năm 2025; 480 hồ sơ trễ hạn, chiếm tỷ lệ 0,59%; 09 hồ sơ quá hạn đang giải quyết, chiếm tỷ lệ 0,01%. Toàn tỉnh có 463 thủ tục hành chính có yêu cầu nộp phí, lệ phí và đã được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến, đạt tỷ lệ 100%. (Phụ lục 02).

100% cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa các cơ quan, đơn vị, địa phương có trình độ Đại học trở lên, được bố trí theo vị trí việc làm và chức danh đảm nhiệm. Bộ phận một cửa của UBND các cấp đã thực hiện công khai, đầy đủ thông tin quy định về việc niêm yết các thủ tục hành chính, số điện thoại và địa chỉ, thư điện tử tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

2. Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số phục vụ công tác cải cách hành chính


2.1. Kết quả thực hiện mục tiêu.
Trên cơ sở quy định của trung ương, UBND tỉnh đã cụ thể hoá, xây dựng kịp thời kế hoạch và đề ra 05 nhóm mục tiêu, 07 nhóm nhiệm vụ để thực hiện các mục tiêu xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số trong kế hoạch CCHC và tổ chức thực hiện Đề án CĐS của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 với những nhóm mục tiêu cụ thể.
Trong 3 năm (2021-2023) trong 5 nhóm mục tiêu, 08 chỉ tiêu cụ thể đã được các cấp, các ngành nỗ lực thực hiện đạt và vượt kết quả so với kế hoạch giai đoạn đề ra đến 2025, trong đó có 04 chỉ tiêu đạt so với kế hoạch giai đoạn; 01 chỉ tiêu đạt, vượt so với kế hoạch; còn 03 chỉ tiêu đang thực hiện theo kế hoạch giai đoạn. (Phụ lục 02)
2.2. Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số phục vụ cho công tác cải cách hành chính

- Hoàn thiện môi trường pháp lý: Công tác ban hành các văn bản chỉ đạo được UBND tỉnh triển khai cơ bản đầy đủ và kịp thời. UBND tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số phục vụ cho công tác CCHC. Kịp thời chỉ đạo và ban hành quyết định phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0 làm cơ sở quyết định đầu tư, triển khai chính quyền điện tử, chính quyền số đảm bảo tính kết nối liên thông, tránh trùng lặp, lãng phí và tổ chức triển khai, duy trì và cập nhật theo quy định của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông. 
Kịp thời trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt 04 nghị quyết liên quan đến chủ trương và cơ chế chính sách, trong đó có 03 nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án và 01 nghị quyết ban hành cơ chế chính sách để thực hiện xây dựng và phát triển chính quyền số phục vụ cho công tác CCHC
.
- Phát triển hạ tầng số: Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư, 100% cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước có máy tính kết nối mạng nội bộ (LAN), internet (trừ máy tính soạn thảo văn bản mật) và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng. Tỉnh đã triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số đảm bảo theo quy định của tiêu chuẩn quốc gia 9250:2012. 
​Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin xây dựng hạ tầng số phục vụ cho công tác CCHC cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Toàn tỉnh có 902 vị trí trạm phát sóng thông tin di động, trong đó có 811 vị trí phủ sóng 3G, 4G đến 100% trung tâm xã, phường, thị trấn với tổng số 560.000 thuê bao; 129/129 xã, phường, thị trấn có kết nối internet băng rộng với tổng số 62.000 thuê bao, chiếm 44,5% hộ gia đình có kết nối internet. 114/114 xã (trừ xã Mường Nhé) có điểm bưu điện văn hoá xã, trong đó 79/114 điểm bưu điện văn hoá xã kiên cố đạt tỷ lệ 69,2%; 99/114 điểm bưu điện văn hoá xã có kết nối internet phục vụ sản xuất, đạt tỷ lệ 86,8%; 67/114 điểm bưu điện văn hoá xã có internet công cộng, đạt tỷ lệ 58,7%; 100% xã có điểm phục vụ bưu chính.
UBND tỉnh đang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng nền tảng công nghệ thông minh theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh, đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành 05 hạng mục của dự án, trong đó hạng mục phần mềm quản lý camera kết nối trên địa bàn của 05 huyện
, đạt tỷ lệ 50% so với kế hoạch đề ra.
- Phát triển nền tảng số: Các nền tảng cho phát triển chính quyền số được tỉnh đẩy mạnh triển khai. Đến thời điểm hiện tại 100% các ứng dụng có dữ liệu dùng chung của tỉnh được kết nối và chia sẻ, 80% số dịch vụ dữ liệu có trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia được tỉnh sử dụng chính thức. Thiết lập trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng của tỉnh và kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Tỉnh khai thác các nền tảng dùng chung của quốc gia, các Bộ, ngành trung ương về nền tảng họp trực tuyến, nền tảng học trực tuyến; nền tảng giám sát an toàn an ninh thông tin, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm, giáo dục, y tế,...

- Phát triển dữ liệu: Việc số hoá, lưu trữ dữ liệu đang được các ngành, các đơn vị triển khai, hoàn thiện, đồng bộ với việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành như Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Lao động, thương binh và xã hội, Tài nguyên và Môi trường... phục vụ yêu cầu nghiệp vụ, chia sẻ, khai thác thông tin theo quy định.
- Phát triển các ứng dụng, dịch vụ: Tỉnh đã hoàn thành kết nối trục liên thông văn bản Quốc gia với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh sử dụng hoàn toàn chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong gửi, nhận văn bản điện tử trong giao dịch hành chính của tỉnh đạt tỷ lệ 98% với 4.204 chứng thư số cho tổ chức, cá nhân và 252 chữ ký số SIM PKI.
100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ văn bản mật); Duy trì và vận hành có hiệu quả hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh; hệ thống quản lý, theo dõi đôn đốc nhiệm vụ của tỉnh đến các cấp, các ngành được chú trọng; việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao đến các cơ quan, đơn vị được các cấp, các ngành triển khai tích cực, đã thực hiện các nhiệm vụ đúng thời hạn được 3.287/3.563 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 92%
. Triển khai cấp trên 4.000 tài khoản thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã với tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt trên 90%.

Cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử của tỉnh, của các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện cung cấp cơ bản đầy đủ thông tin về thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định được cung cấp trực tuyến toàn trình trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công Quốc gia (Phụ lục 03).
Việc triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 16/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06) để phục vụ người dân và doanh nghiệp được tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Một số phần mềm tiện ích phục vụ cho công tác CCHC gắn với chuyển đổi số được các sở ngành tỉnh, UBND các cấp đẩy mạnh ứng dụng thực hiện tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp
.
3. Công tác kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm tra, giám sát được UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện; UBND tỉnh đã ban hành 02 kế hoạch, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tại 19/19 sở, ngành tỉnh, 10/10 huyện, thị xã, thành phố và 65/129 UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh về công tác CCHC. Tổ chức 01 cuộc kiểm tra CĐS và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước tại 04 sở và 03 đơn vị cấp huyện
. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện CCHC và CĐS, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị có giải pháp khắc phục.

4. Kinh phí thực hiện nghị quyết

Tổng kinh phí xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số phục vụ cho công tác CCHC giai đoạn 2021-2023 là 309,977 tỷ đồng, trong đó: Nguồn ngân sách trung ương: 191,018 tỷ đồng; Nguồn ngân sách địa phương và xã hội hoá: 118,959 tỷ đồng. (Phụ lục 06).


III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Sau gần 03 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh về CCHC và CĐS trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả ban đầu quan trọng, một số mục tiêu, chỉ tiêu về CCHC và CĐS của tỉnh đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra của giai đoạn 2021 - 2025. Kết quả chỉ số CCHC, chỉ số CĐS của tỉnh được cải thiện qua các năm và tăng so với các năm trước, trong đó CCHC của tỉnh xếp hạng thứ 22/63 tỉnh, thành phố; chỉ số CĐS xếp hạng thứ 35/63 tỉnh, thành phố, cả 02 chỉ số về CCHC và CĐS đều tăng 02 bậc so với năm 2021. 
Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC, CĐS của các cấp, các ngành theo được quan tâm theo hướng sâu sát, cụ thể và quyết liệt. Công tác CCHC gắn với CĐS được đẩy mạnh; việc ứng dụng, sử dụng nền tảng quản lý văn bản và hồ sơ công việc, liên thông vào trục liên thông văn bản Quốc gia; thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp trực tuyến toàn trình được thực hiện, tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm tổ chức... qua đó góp phần quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Một số hạn chế và nguyên nhân
2.1. Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Đa số Ban Chỉ đạo CCHC, CĐS cấp cơ sở hoạt động hiệu quả chưa cao, một số địa phương chưa gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện CCHC gắn với CĐS; công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành về CCHC gắn với CĐS ở một số cơ quan, đơn vị chưa sát sao, chưa quyết liệt vẫn có nhiệm vụ được giao chưa hoàn thành đúng tiến độ so với kế hoạch đề ra. Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn/bản hoạt động còn hạn chế, trình độ, sự hiểu biết công nghệ thông tin hạn chế và tỉnh chưa có chính sách hỗ trợ nên khó khăn trong triển khai thực hiện.

- Việc xây dựng ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030 và chuyển đổi số giai đoạn đến 2025 của một số UBND cấp huyện, cấp xã còn hạn chế, một số mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp chưa được cụ thể hoá phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở, còn có nhiều đơn vị ban hành kế hoạch giai đoạn sao chép gần 90% kế hoạch CCHC của cấp trên. 

- Công tác tuyên truyền, quán triệt về CCHC và CĐS còn mang tính hình thức; hiệu quả của công tác tuyên truyền, quán triệt về CCHC và CĐS đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp chưa cao; một số đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức còn chưa nắm bắt đầy đủ nội dung của công tác CCHC, CĐS và ý nghĩa quan trọng của nhiệm vụ CCHC gắn với CĐS tại đơn vị, địa phương nơi công tác. 

2.2. Đối với công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số

- Việc tham mưu xây dựng văn bản QPPL của tỉnh về một số cơ chế, chính sách còn chậm so với kế hoạch chung; cá biệt một số chính sách chưa đăng ký xây dựng dự thảo để tỉnh xem xét ban hành
 do chưa có văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ ngành trung ương. Việc rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL chưa thực sự được một số cơ quan chuyên môn quan tâm đúng mức, còn tình trạng một số văn bản QPPL đã ban hành có sự thay đổi về căn cứ pháp lý nhưng chậm được nghiên cứu, sửa đổi
; việc triển khai kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản QPPL của tỉnh nhất là việc chuẩn bị một số hồ sơ nghị quyết của HĐND gửi các Ban HĐND tỉnh thẩm tra chưa đảm bảo về thời gian, chất lượng nội dung, thành phần hồ sơ... dẫn đến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh còn gặp khó khăn. Công tác kiểm tra, giám sát việc cấp bản sao chứng thực văn bản, tài liệu ở cơ sở chưa bảo đảm nên chưa phát hiện kịp thời việc phát sinh thủ tục hành chính đầu năm học của ngành giáo dục và đào tạo; hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức...


- Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến còn nhiều khó khăn, bất cập do hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đồng bộ, hệ thống thường xuyên bị lỗi treo mạng, chưa phù hợp với thao tác thực tế; kết quả giải quyết một số hồ sơ thủ tục hành chính còn quá hạn chưa đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức ở các lĩnh vực: Tư pháp, đất đai, tài nguyên môi trường...

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị ở bộ phận một cửa tại một số cơ quan, đơn vị, nhất là cấp xã đã xuống cấp, chưa được đầu tư đồng bộ, chuẩn hoá. Công tác mua sắm tài sản tập trung còn bất cập, có lúc chưa kịp thời do quy định của trung ương. Một số cổng/trang thông tin của các sở, ngành, UBND cấp huyện chưa quan tâm nhiều đến việc cập nhật thông tin chỉ đạo điều hành, chưa cung cấp nhiều thông tin liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của đơn vị để người dân, tổ chức và doanh nghiệp tìm hiểu nắm bắt. Hiện toàn tỉnh mới có 53/129 xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử (đạt tỷ lệ 41,1%) nên việc đăng tải thông tin về quy định hành chính, thủ tục hành chính hạn chế, chưa đa dạng, phong phú. Dịch vụ cố định băng thông rộng, internet phục vụ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp còn hạn chế; một số địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh chưa được cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet; tỷ lệ xã có điểm Bưu điện văn hoá xã chưa kiên cố chiếm tỷ lệ 31%; còn 178 thôn/bản khó khăn với 5.846 hộ chưa được hưởng các dịch vụ công ích theo quy định của Thông tư 14/2022/TT-BTTTT, ngày 28/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 do sai lệch thông tin rà soát.

Việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến thủ tục hành chính còn hạn chế, mới chủ yếu tiếp nhận phản ánh qua số điện thoại và thư điện tử, chưa thực hiện hình thức tiếp nhận qua hòm thư góp ý. Việc sử dụng hòm thư công vụ của cán bộ, công chức, viên chức hạn chế, hiệu quả chưa cao.
- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC mới chỉ thực hiện theo kế hoạch, toàn tỉnh chưa xây dựng và triển khai kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC theo hình thức đột xuất, không báo trước; một số đơn vị, địa phương chưa sử dụng kết quả CCHC là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ, xếp loại, xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Chưa tham mưu cho tỉnh phát động các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến về cải cách hành chính theo kế hoạch nên không đạt điểm trong chấm chỉ số CCHC hàng năm. 

- Việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức về chuyển đổi số còn hạn chế, hình thức tập huấn chưa phù hợp với thực tiễn, chưa phát huy hiệu quả sau tập huấn. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, người dân còn chưa nhiệt tình, chưa làm hết hết trách nhiệm, thậm chí có biểu hiện né tránh, ngại trách nhiệm.

- Kết quả thực hiện mục tiêu về tỷ lệ hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) đạt 40%/60% mục tiêu kế hoạch giai đoạn; hoạt động giám sát, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thể thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của các cơ quan quản lý đạt thấp 10%/50% so với mục tiêu của kế hoạch giai đoạn đã đề ra.


- Kết quả, tiến độ của việc xây dựng cơ sở dữ liệu, Trung tâm điều hành… các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đang trong quá trình hoàn thiện để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ số hóa dữ liệu quản lý ngành theo kế hoạch của tỉnh về các nội dung như: Tư pháp, tài nguyên môi trường, giáo dục, y tế, lao động, thương binh và xã hội, dân cư còn chậm, nhất là trong lĩnh vực tư pháp, đất đai. Ngành giáo dục và đào tạo chưa triển khai mô hình “Trường học thông minh” theo kế hoạch đề ra. Việc chi trả chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ qua tài khoản ngân hàng bất cập, khó khăn.

- Nguồn nhân lực làm CNTT của các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện thiếu, đặc biệt là cấp xã đã ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công tác tham mưu triển khai nhiệm vụ do thiếu chỉ tiêu về biên chế, vị trí việc làm...

- Việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là các thủ tục hành chính được tích hợp và giải quyết trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, cụ thể: thao tác thực hiện nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến còn phức tạp đối với trình độ đáp ứng về sử dụng các ứng dụng CNTT của phần đông người dân như yêu cầu đăng ký tài khoản, kê khai các biểu mẫu, các tài liệu đính kèm đến tài khoản thanh toán… Việc số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ tỷ lệ chưa cao. Việc liên thông tài khoản ngân hàng để thanh toán phí thực hiện các thủ tục hành chính của dịch vụ công còn một số khó khăn đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

3. Trách nhiệm đối với hạn chế
(1). UBND tỉnh chịu trách nhiệm chung về những tồn tại, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của công tác CCHC và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

(2). Sở Nội vụ và các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về những hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo và theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 3074/QĐ-UBND, ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh như: chậm tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh; tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác CCHC; thanh tra, kiểm tra đột xuất công tác công vụ, không báo trước; chưa triển khai các hình thức phát động nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp hiệu quả về CCHC…

(3). Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm về những hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo và theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 3179/QĐ-UBND, ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh như: hiệu quả của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số; công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ chuyên gia về CNTT, an toàn thông tin mạng; thẩm định trang thông tin điện tử cấp xã; mua sắm tài sản tập trung…   

(4). Sở Tư pháp chịu trách nhiệm về những hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công như: rà soát, hệ thống các văn bản QPPL có thời điểm chưa kịp thời; công tác thẩm định một số ít dự thảo văn bản QPPL còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát việc cấp bản sao yêu cầu chứng thực văn bản, tài liệu.

(5). UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm đối với những hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại các Quyết định của UBND tỉnh như kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo CCHC, CĐS; thực hiện các mục tiêu về tỷ lệ giải quyết hồ công việc trên môi trường mạng; đầu tư cơ sở vật chất; trang thông tin điện tử; rà soát thống kê hộ gia đình nghèo chưa chính xác; triển khai mô hình “trường học thông minh”,...

(6). Các sở, ngành, cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về những hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo và theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, phân công.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

(1). Tiếp tục quan tâm, ưu tiên, hỗ trợ, kinh phí cho các tỉnh còn nhiều khó khăn như tỉnh Điện Biên để có thêm nguồn lực thực hiện Chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng. 

(2). Xem xét điều chỉnh và ban hành lộ trình chuyển đổi số phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của các vùng, miền.
(3). Chỉ đạo các Bộ, ngành là chủ quản các cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin quan trọng của quốc gia đảm bảo hạ tầng kỹ thuật các hệ thống và có phương án cho phép các địa phương kết nối, khai thác, đồng bộ dữ liệu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.
2. Đối với các Bộ ngành trung ương 
(1). Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sớm tích hợp ứng dụng điện tử VssID vào ứng dụng điện tử VNeID của Bộ Công an để người đăng ký, sử dụng, giảm bớt thủ tục, người dân phải đăng ký nhiều ứng dụng.

(2). Bộ Thông tin và Truyền thông

- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc phát triển hạ tầng thông tin di động (trạm BTS) tại các khu vực chưa có hạ tầng điện lưới quốc gia.

- Bổ sung nhiệm vụ, kinh phí đầu tư xây dựng, duy trì hạ tầng, cung cấp các dịch vụ viễn thông (đặc biệt là dịch vụ thông tin di động) cho các doanh nghiệp viễn thông tại các khu vực chưa có điện lưới quốc gia vào Chương trình Viễn thông công ích đến năm 2025 và các chương trình, dự án khác liên quan.

- Phối hợp với các bộ, ngành trung ương hướng dẫn về cơ chế, chính sách huy động chuyên gia triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong cơ quan Nhà nước; hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng; kéo dài thời hạn sử dụng sim điện thoại để thực hiện định danh điện tử.
- Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

- Bổ sung 178 thôn/bản khó khăn của tỉnh Điện Biên chưa có sóng di động và băng rộng cố định vào triển khai phát sóng trạm viễn thông công ích của Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.
- Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh và bổ sung Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp Bưu chính khác được tham gia phục vụ dịch vụ bưu chính công ích của tỉnh.

3. Đối với UBND tỉnh
(1). Tham mưu cho Tỉnh uỷ tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
(2). Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Ban chỉ đạo chuyển đổi số các cấp và các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3074/QĐ-UBND, ngày 29/11/2021 và Quyết định số 3179/QĐ-UBND, ngày 06/12/2021. 
- Chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, tổng hợp kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử và CĐS của tỉnh để báo cáo, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương xem xét, kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách, các quy định và hướng dẫn thực hiện. 


- Rà soát toàn bộ các nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể được nêu trong Nghị quyết của Tỉnh ủy, Quyết định của UBND, đối chiếu kết quả đạt được, đánh giá về hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện để có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo kết quả giám sát.

(3). Chỉ đạo các sở, ngành tỉnh hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền; tham mưu cho tỉnh xem xét, tháo gỡ khó khăn theo kiến nghị của các địa phương, của các sở, ngành tỉnh và các đơn vị liên quan (Phụ lục 04). 

(4). Chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị không chấp hành việc gửi báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh (Phụ lục 05).  


4. Đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn. 
Trên đây là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số từ năm 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên", Đoàn giám sát báo cáo Thường trực HĐND tỉnh./.

	Nơi nhận:
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- UBMTTQ VN tỉnh; 

- UBKT TU;

- ĐB HĐND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Thành viên đoàn giám sát;

- Các sở, ban, ngành có liên quan;

- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;

- VP Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;

- Phòng Công tác HĐND;

- Lưu: VT.


	TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN
  PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

Giàng Thị Hoa


Phụ lục 01:                                      THỐNG KÊ

Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện

(Kèm theo Báo cáo số   /BC-ĐGS, ngày   /11/2023 của Đoàn giám sát TT HĐND tỉnh)


	TT
	Ký hiệu, ngày ban hành văn bản
	Trích yếu nội dung

	   1
	Kế hoạch số 4801/KH- UBND ngày 30/12/2020
	Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	 2
	Kế hoạch số 4815/KH- UBND ngày 31/12/2020
	Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Điện Biên năm 2021

	 3
	Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 05/5/2021
	Quyết định bàn hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	4
	Kế hoạch 1529/KH- UBND ngày 25/05/2021
	Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính Nhà nước và phân cấp quản lý Nhà nước tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021

	5
	Quyết định số 1055/QĐ- UBND ngày 10/6/2021
	Quyết định Ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương

	6
	Kế hoạch số 3301/KH- UBND ngày 05/10/2021
	Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

	7
	Kế hoạch số 3480/KH- UBND ngày 18/10/2021
	Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Điện Biên năm 2022

	   8
	Kế hoạch số 3627/KH- UBND ngày 29/10/2021
	Kế hoạch thông tin, truyên truyền nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025

	  9
	Quyết định số 2066/QĐ- UBND ngày 17/11/2021
	Quyết định về việc phê duyệt cấp độ và phương án bảo đảm an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin dùng chung tỉnh Điện Biên

	  10
	Quyết định số 2073/QĐ- UBND ngày 17/11/2021
	Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	  11
	Kế hoạch số 3074/QĐ- UBND ngày 29/11/2021
	Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	  12
	Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 29/11/2021
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Điện Biên

	  13
	Quyết định số 3179/QĐ- UBND ngày 06/12/2021
	Quyết định phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030

	  14
	Quyết định số 29/2021/QĐ-UbND ngày 14/12/2021
	Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	  15
	Kế hoạch số 4289/KH- UBND ngày 21/12/2021
	Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	  16
	Quyết định số 3402/QĐ- UBND ngày 31/12/2021
	Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên

	  17
	Quyết định số 3403/QĐ- BCĐ ngày 31/12/2021
	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên

	  18
	Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 11/02/2022
	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh

	  19
	Kế hoạch số 585/KH- UBND ngày 03/3/2022
	Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030

	   20
	Kế hoạch số 718/KH- UBND ngày 15/3/2022
	Kế hoạch Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

	   21
	Kế hoạch số 1332/KH- BCĐ ngày 06/5/2022
	Kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo chuyển đổi số năm 2022

	   22
	Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 03/6/2022
	Chỉ thị phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	   23
	Kế hoạch số 1703/KH- UBND ngày 09/6/2022
	Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính Nhà nước và phân cấp quản lý Nhà nước năm 2022 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	   24
	Kế hoạch 1936/KH- UBND ngày 24/6/2022
	Kế hoạch Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	   25
	Quyết định số 1701/QĐ- UBND ngày 15/9/2022
	Quyết định về “Ngày Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên”

	   26
	Kế hoạch số 2966/KH- UBND ngày 15/9/2022
	Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	   27
	Quyết định số 2001/QĐ- UBND ngày 31/10/2022
	Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên”

	   28
	Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 18/11/2022
	Chỉ thị Về đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	  29
	Quyết định số 2185/QĐ- UBND ngày 29/11/2022
	Quyết định về việc phê duyệt cấp độ và phương án bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên

	  30
	Kế hoạch số 4016/KH- UBND ngày 09/12/2022
	Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Điện Biên năm 2023

	  31
	Quyết định số 2253/QĐ- UBND ngày 09/12/2022
	Quyết định về việc phê duyệt cấp độ và phương án bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II tỉnh Điện Biên

	  32
	Kế hoạch số 4217/KH- UBND ngày 29/12/2022
	Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	  33
	Kế hoạch số 442/KH-BCĐ ngày 15/02/2023
	Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	  34
	Quyết định số 477/QĐ- UBND ngày 21/3/2023
	Quyết định Phê duyệt đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an toàn thông tin đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên

	  35
	Kế hoạch số 1113/KH- UBND ngày 31/3/2023
	Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	  36
	Quyết định số 662/QĐ- UBND ngày 19/4/2023
	Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, vận hành Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Điện Biên

	  37
	Quyết định số 663/QĐ- UBND ngày 19/4/2023
	Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận và giải quyết phản ánh hiện trường trên Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường của Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Điện Biên

	  38
	Kế hoạch 1884/KH-BCĐ ngày 08/5/2023
	Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số năm 2023

	  39
	Quyết định số 831/QĐ- UBND ngày 10/5/2023
	Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số chuyển đổi số của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	  40
	Quyết định số 2158/KH- UBND ngày 26/5/2023
	Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 -2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	  41
	Kế hoạch 2687/KH- UBND ngày 26/6/2023
	Kiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước và phân cấp quản lý Nhà nước năm 2023 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	  42
	Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 26/6/2023
	Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên


Phụ lục 02:                                           
THỐNG KÊ

Kết quả thực hiện các mục tiêu trong xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số phục vụ công tác cải cách hành chính

(Kèm theo Báo cáo số   /BC-ĐGS, ngày   /11/2023 của Đoàn giám sát TT HĐND tỉnh)


	TT
	Nội dung
	Mục tiêu đến năm 2025
	Kết quả thực hiện đến
30/7/2023
	Ghi chú

	1
	Hệ thống thông tin của tỉnh có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, không phải cung cấp lại
	80%
	80%
	

	2
	Chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh được thực hiện trực tuyến và liên thông với hệ thống báo cáo quốc gia
	100%
	100%
	

	3
	Triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ đến UBND tỉnh, UBND cấp huyện đối với cấp tỉnh
	100%
	100%
	

	4
	Triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ đến UBND tỉnh, UBND cấp huyện đối với cấp huyện
	80%
	100%
	Đối với cuộc họp của

UBND

	5
	Hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước)
	60%
	40%
	

	6
	Hồ sơ công việc cấp huyện được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước)
	80%
	70%
	

	7
	Hồ sơ công viêc cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mang (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước)
	90%
	90%
	

	8
	Hoat động giam sát, kiêm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước có thể thực hiện được thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý
	50%
	10%
	


Phụ lục 03:                                              
THỐNG KÊ

Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển chính quyền
điện tử, chính quyền số phục vụ cho công tác cải cách hành chính

(Kèm theo Báo cáo số   /BC-ĐGS, ngày   /11/2023 của Đoàn giám sát TT HĐND tỉnh)


	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số liệu
	Ghi chú

	1
	Cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử
	Chưa = 0 Cập nhật = 1
	1
	

	2
	Xây dựng vận hành hệ thống họp trực tuyến liên thông
	Chưa = 0 Có = 1
	1
	

	3
	Tỉ lệ văn bản được gửi qua hệ thống liên thông
	%
	100
	Trừ các văn bản mật và các văn bản gửi cho các đơn vị không liên thông hệ thống

	4
	Triển khai xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung
	Chưa = 0 Đang làm = 1 Hoàn thành = 2
	2
	

	5
	Số liệu về trao đổi văn bản điện tử
	
	
	

	-
	Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của UBND cấp huyện, sở, ngành (Chỉ thống kê tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và triển khai trên môi trường điện tử)
	%
	98
	

	-
	Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của UBND cấp xã (cấp huyện báo cáo)
	%
	97
	

	6
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	
	
	

	6.1
	Tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến một phần
	%
	100
	

	-
	Tổng số thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến một phần
	Thủ tục
	142
	

	-
	Tổng số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến một phần
	Thủ tục
	142
	

	6.2
	Tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện
	%
	100
	

	
	được cung cấp trực tuyến toàn trình
	
	
	

	-
	Tổng số thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình
	Thủ tục
	637
	

	-
	Tổng số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến toàn trình
	Thủ tục
	637
	

	6.3
	Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến một phần, toàn trình đã tích hợp, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
	%
	100
	

	-
	Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến một phần, toàn trình đã tích hợp, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
	Thủ tục
	779
	

	-
	Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến một phần, toàn trình
	Thủ tục
	779
	

	6.4
	Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến
	%
	93,25
	

	-
	Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận bằng tất cả các hình thức (trực tuyến và các hình thức khác) của dịch vụ công trực tuyến
	Hồ sơ
	61.431
	

	-
	Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của dịch vụ công trực tuyến
	Hồ sơ
	57.288
	

	6.5
	Tỷ lệ TTHC được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến
	%
	100
	

	-
	Tổng số TTHC có yêu cầu nộp phí, lệ phí
	Thủ tục
	463
	

	-
	Tổng số TTHC đã được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến
	Thủ tục
	463
	


Phụ lục 04:    

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
(Kèm theo Báo cáo số   /BC-ĐGS, ngày   /11/2023 của Đoàn giám sát TT HĐND tỉnh)


I. KIẾN NGHỊ CHUNG
1. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác CCHC, CĐS trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.
2. Sớm đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, điện lưới và xây dựng các trạm BTS để phủ sóng điện thoại di động tại các bản chưa có sóng trên địa bàn các địa phương trong tỉnh. 

3. Quan tâm, bổ sung kinh phí cho các cơ quan đơn vị, cấp huyện để triển khai thực hiện CCHC gắn với CĐS được đồng bộ nhằm thực hiện được các nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra.
4. Ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực, động lực cho Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động ổn định, bền vững, hiệu quả.
5. Tổ chức phát động ủng hộ điện thoại thông minh đã qua sử dụng để tặng cho các hộ nghèo, người nghèo và những người khó khăn có nhu cầu để phục vụ cho công tác CĐS gắn với CCHC.
II. KIẾN NGHỊ VỚI UBND TỈNH
 1. Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về CCHC, trong đó bao gồm việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để các cá nhân, tổ chức biết, hiểu rõ lợi ích và thực hiện khi có các yêu cầu về giải quyết thủ tục hành chính.

2. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành trên địa bàn thực hiện rà soát và cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin các TTHC trên trang thông tin điện tử của tỉnh và trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; niêm yết tại bộ phận một cửa thủ tục hành chính và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan giải quyết TTHC danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích.

3. Quán triệt các sở, ban, ngành, UBND các cấp về các tiêu chí có tác động đến chỉ số cải cách hành chính của địa phương, yêu cầu các sở/ngành, đặc biệt các sở, ngành có số hồ sơ nhiều nhưng chưa phát sinh hoặc phát sinh ít qua dịch vụ bưu chính công ích phối hợp với cơ quan cung cấp dịch vụ thực hiện các biện pháp, cải tiến quy trình thủ tục để các thủ tục đó có thể tiếp nhận trực tiếp tại điểm cung cấp dịch vụ của Bưu điện, tăng tỷ lệ số hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, qua đó đạt được điểm tối đa đối với các tiêu chí, đồng thời hỗ trợ tối đa cho người dân trên địa bàn khi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ công trong giải quyết các thủ tục hành chính.

4. Chỉ đạo các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn cho nhân viên Bưu điện cách thức, phương pháp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực mà các Sở, ban, ngành giải quyết. Xem xét chỉ đạo giao cho Bưu điện thực hiện chi trả không dùng tiền mặt việc chi trả các chế độ trợ cấp, hỗ trợ của ngành giáo dục và đào tạo nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án 06, áp dụng chuyển đổi số và chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt. 

5. Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan khắc phục kịp thời các sự cố phần mềm và nâng cấp hệ thống phục vụ cá nhân, tổ chức và các cơ quan nhà nước khi khai thác, sử dụng thông suốt. Tiếp tục tích hợp dịch vụ biên lai điện tử vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Có giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống tin của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh (giám sát, phát hiện tấn công mạng, triển khai giám sát mô hình 4 lớp, phần mềm chống mã độc tập trung). Sớm hoàn thành việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

6. Có ý kiến với Ngân hàng Nhà nước tỉnh có ý kiến với các ngân hàng thương mại đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá các dịch vụ ngân hàng số tới doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.
7. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các nội dung xây dựng trạm thu phát sóng di động (trạm BTS/NodeB) có diện tích nhỏ 256 m2 - 310 m2 đang nằm trên phần đất chồng lấn giao đất của người dân và doanh nghiệp; đất rừng và đất rừng phòng hộ để  các Doanh nghiệp Viễn thông xây dựng các trạm phát sóng đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân được thuận lợi. 
Phụ lục 05:    

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÔNG
GỬI BÁO CÁO THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT 

(Kèm theo Báo cáo số   /BC-ĐGS, ngày   /11/2023 của Đoàn giám sát TT HĐND tỉnh)

	TT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Ghi chú

	1
	Bộ CHQS tỉnh 
	

	2
	Sở Xây dựng 
	

	3
	BQL Công trình NN và PTNT tỉnh
	

	4
	BQL Công trình DD và CN tỉnh  
	

	5
	Huyện Tủa Chùa
	


Phụ lục 06:
KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ,

CHÍNH QUYỀN SỐ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-ĐGS, ngày  /11/2023 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh)

















        Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Nguồn kinh phí
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Tổng cộng

	1
	Ngân sách Trung ương
	26.701
	67.888
	96.429
	191.018



	2
	Nguồn ngân sách địa phương
	3.5020
	61.633
	51.540
	142.903

	3. 
	Xã hội hoá
	258
	387
	761
	1.406


�. Các sở, ngành: Tư pháp; Nội vụ; Thông tin và Truyền thông; Giao thông vận tải; BCH Bộ đội biên phòng tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh; Bưu điện tỉnh và 02 đơn vị cung cấp dich vụ viễn thông (Viettel, VNPT), 04 ngân hàng thương mại (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Đầu tư, Liên Việt).


� Quyết định số 3074/QĐ-UBND, ngày 29/11/2021.


� Quyết định số 2031/QĐ-UBND, ngày 04/11/2022.


� Năm 2021 xếp hạng thứ 24/63 tỉnh, thành phố; năm 2022 xếp hạng thứ 22/63 tỉnh, thành phố về CCHC.


� Quyết định số 3179/QĐ-UBND, ngày 06/12/2021.


� Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 


� Năm 2021 xếp hạng 37/63 tỉnh, thành phố; năm 2022 xếp hạng 35/63 tỉnh, thành phố.


� Tuyên truyền trên trang � HYPERLINK "https://chuyendoiso.dienbien.gov.vn" �https://chuyendoiso.dienbien.gov.vn�; Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của Báo Điện Biên Phủ, trang thông tin điện tử của các sở ngành, trang fanpage, kênh youtube của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các hệ thống truyền thanh cơ sở,.... với 365 tin, bài, phóng sự phản ánh công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Thực hiện 156 chuyên mục phát thanh “Nhà nước và Pháp luật”; 72 chuyên mục truyền hình “Nhà nước và Pháp luật”; 52 chuyên mục phát thanh “Chuyển đổi số”; 52 chuyên mục truyền hình “Chuyển đổi số” trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Điện Biên Phủ...


� Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 30/3/2023.


� Văn bản số 4177/UBND-KSTT, ngày 22/9/2023 của UBND tỉnh.


� NQ số 21/NQ-HĐND, ngày 29/6/2021 về chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng cho hệ thống mạng của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên; NQ số 22/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 về chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng nền tảng công nghệ thành phố thông minh tỉnh Điện Biên; NQ số 23/NQ-HĐND, ngày 29/6/2021 về chủ trương đầu tư dự án: “Xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Điện Biên”; NQ số 03/2023/NQ-HĐND, ngày 14/7/2023 quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


� 05 hạng mục gồm: cơ sở hạ tầng, thiết bị (1) Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh; (2) Thiết bị và phần mềm họp không giấy tờ; (3) Phần mềm phản ánh hiện trường (Smart DienBien); (4) Hệ thống giám sát thông tin trên môi trường mạng; (5) Phần mềm quản lý Camera cho phép quản lý ghi hình, phát trực tiếp đồng thời nhiều Camera, xem lại đồng thời video đã lưu của nhiều Camera (tích hợp được 68 camera an ninh của 05 huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng, Mường Nhé, Điện Biên Đông).


 


� Báo cáo số: 40/BC-VPUB, ngày 14/01/2022; Số 36/BC-VPUB, ngày 13/01/2023; số 987/BC-VPUB, ngày 12/10/2023.


� Trang bị thiết bị đọc mã QR cho 139 cơ sở khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ CCCD; khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD cho 265.598 lượt, trong đó có 112.386 lượt thành công, đạt 46%. Công an tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông cấp 25.053 trường hợp sim chính chủ miễn phí phục vụ đăng ký tài khoản trên dịch vụ công; phối hợp cấp 34.417 tài khoản ngân hàng Viettinbank miễn phí cho người dân; Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Bưu điện tỉnh cung cấp dịch vụ công tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe hạng A1 ngay tại các điểm bưu điện các xã với 628/802 hồ sơ trực tuyến tuyến toàn trình đạt 78,30%....  


� Sở TN&MT; LĐ, TB&XH; KH&CN; XD và các huyện: ĐBĐ, Mường Chà và thị xã Mường Lay.


� Đề án thưc hiện thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm; chính sách thu hút, chế độ đãi ngộ, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chuyển đổi số, chyên gia chuyển đổi số, các chính sách nhằm hỗ trợ phát triển thị trường số.


� Báo cáo số 202/BC-TTHĐND, ngày 10/10/2023 kết quả rà soát Nghị quyết QPPL do HĐND tỉnh ban hành từ năm 2004 - 2022.





